
THUYẾT MINH CHUYỂN NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2024 SANG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số       /UBND ngày        /03/2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)
Đơn vị tính: Đồng

TT Chương trình/dự án/tiểu dự án
Mã
CT
MT

Kinh phí giao năm 2024 Giá trị thanh toán khối lượng đến
hết ngày 31.01.2025 Kinh phí năm 2024 còn lại Kinh phí năm 2024 chuyển

 nguồn sang năm 2025 thực hiện và thanh toán

Còn nhiệm vụ
chi

Hết nhiệm vụ
chi Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024

Thanh toán năm trước
 chuyển sang

Thanh toán vốn
giao trong năm

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024
Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023

A B C 1=2+5 2=3+4 3 4 5 6=7+10 7=8+9 8 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15 16=17+20 17=18+19 18 19 20 21 22 23
Cộng (I+II+III) 3.841.612.000 1.601.612.000 114.160.000 1.487.452.000 2.240.000.000 1.398.330.270 559.796.840 1.160.000 558.636.840 838.533.430 2.443.281.730 1.041.815.160 113.000.000 928.815.160 1.401.466.570 2.443.281.730 1.041.815.160 113.000.000 928.815.160 1.401.466.570 337.077.770 2.106.203.960

Ngân sách Trung ương 3.337.590.000 1.384.590.000 103.000.000 1.281.590.000 1.953.000.000 1.202.021.125 490.527.500 - 490.527.500 711.493.625 2.135.568.875 894.062.500 103.000.000 791.062.500 1.241.506.375 2.135.568.875 894.062.500 103.000.000 791.062.500 1.241.506.375 264.274.025 1.871.294.850
Ngân sách tỉnh 378.518.000 186.518.000 11.160.000 175.358.000 192.000.000 136.003.188 65.269.340 1.160.000 64.109.340 70.733.848 242.514.812 121.248.660 10.000.000 111.248.660 121.266.152 242.514.812 121.248.660 10.000.000 111.248.660 121.266.152 26.450.752 216.064.060
Ngân sách huyện 125.504.000 30.504.000 - 30.504.000 95.000.000 60.305.957 4.000.000 - 4.000.000 56.305.957 65.198.043 26.504.000 - 26.504.000 38.694.043 65.198.043 26.504.000 - 26.504.000 38.694.043 46.352.993 18.845.050

I Giảm nghèo 00472 430.000.000 - - - 430.000.000 237.232.730 - - - 237.232.730 192.767.270 - - - 192.767.270 192.767.270 - - - 192.767.270 192.767.270
Ngân sách Trung ương 374.000.000 - 374.000.000 206.392.475 - - - 206.392.475 167.607.525 - - - 167.607.525 167.607.525 - - - 167.607.525 167.607.525
Ngân sách tỉnh 37.000.000 - 37.000.000 20.639.248 - - - 20.639.248 16.360.752 - - - 16.360.752 16.360.752 - - - 16.360.752 16.360.752
Ngân sách huyện 19.000.000 - 19.000.000 10.201.007 - - - 10.201.007 8.798.993 - - - 8.798.993 8.798.993 - - - 8.798.993 8.798.993

1 Dự án….

2
Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế,
phát  triển  mô  hình  giảm
nghèo

430.000.000 - - - 430.000.000 237.232.730 - - - 237.232.730 192.767.270 - - - 192.767.270 192.767.270 - - - 192.767.270 192.767.270

Dự án đang thực
hiện

Ngân sách Trung ương 374.000.000 - 374.000.000 206.392.475 - 206.392.475 167.607.525 167.607.525 167.607.525 - 167.607.525 167.607.525

Ngân sách tỉnh 37.000.000 - 37.000.000 20.639.248 - 20.639.248 16.360.752 16.360.752 16.360.752 - 16.360.752 16.360.752

Ngân sách huyện 19.000.000 - 19.000.000 10.201.007 - 10.201.007 8.798.993 8.798.993 8.798.993 - 8.798.993 8.798.993

II Nông thôn mới

III Phát triển kinh tế xã hội vùng
ĐBDTTS&MN 3.411.612.000 1.601.612.000 114.160.000 1.487.452.000 1.810.000.000 1.161.097.540 559.796.840 1.160.000 558.636.840 601.300.700 2.250.514.460 1.041.815.160 113.000.000 928.815.160 1.208.699.300 2.250.514.460 1.041.815.160 113.000.000 928.815.160 1.208.699.300 144.310.500 2.106.203.960

Ngân sách Trung ương 2.963.590.000 1.384.590.000 103.000.000 1.281.590.000 1.579.000.000 995.628.650 490.527.500 0 490.527.500 505.101.150 1.967.961.350 894.062.500 103.000.000 791.062.500 1.073.898.850 1.967.961.350 894.062.500 103.000.000 791.062.500 1.073.898.850 96.666.500 1.871.294.850

Ngân sách tỉnh 341.518.000 186.518.000 11.160.000 175.358.000 155.000.000 115.363.940 65.269.340 1.160.000 64.109.340 50.094.600 226.154.060 121.248.660 10.000.000 111.248.660 104.905.400 226.154.060 121.248.660 10.000.000 111.248.660 104.905.400 10.090.000 216.064.060

Ngân sách huyện 106.504.000 30.504.000 0 30.504.000 76.000.000 50.104.950 4.000.000 0 4.000.000 46.104.950 56.399.050 26.504.000 0 26.504.000 29.895.050 56.399.050 26.504.000 0 26.504.000 29.895.050 37.554.000 18.845.050

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng
thiếu  đất  ở,  nhà  ở,  đất  sản
xuất, nước sinh hoạt

00511 1.045.000.000 247.950.000 - 247.950.000 797.050.000 63.800.000 - - - 63.800.000 981.200.000 247.950.000 - 247.950.000 733.250.000 981.200.000 247.950.000 - 247.950.000 733.250.000 17.050.000 964.150.000

Ngân sách Trung ương 890.950.000 189.950.000 - 189.950.000 701.000.000 55.500.000 - - - 55.500.000 835.450.000 189.950.000 - 189.950.000 645.500.000 835.450.000 189.950.000 - 189.950.000 645.500.000 - 835.450.000

Ngân sách tỉnh 121.000.000 52.000.000 - 52.000.000 69.000.000 5.550.000 - - - 5.550.000 115.450.000 52.000.000 - 52.000.000 63.450.000 115.450.000 52.000.000 - 52.000.000 63.450.000 - 115.450.000

Ngân sách huyện 33.050.000 6.000.000 - 6.000.000 27.050.000 2.750.000 - - - 2.750.000 30.300.000 6.000.000 - 6.000.000 24.300.000 30.300.000 6.000.000 - 6.000.000 24.300.000 17.050.000 13.250.000

1,1 Hỗ trợ chuyển đổi nghề 442.000.000 102.000.000 - 102.000.000 340.000.000 - - - - - 442.000.000 102.000.000 - 102.000.000 340.000.000 442.000.000 102.000.000 - 102.000.000 340.000.000 2.000.000 440.000.000

Ngân sách Trung ương 393.000.000 89.000.000 89.000.000 304.000.000 - 393.000.000 89.000.000 89.000.000 304.000.000 393.000.000 89.000.000 89.000.000 304.000.000 393.000.000

Ngân sách tỉnh 39.000.000 9.000.000 9.000.000 30.000.000 - 39.000.000 9.000.000 9.000.000 30.000.000 39.000.000 9.000.000 9.000.000 30.000.000 39.000.000

Ngân sách huyện 10.000.000 4.000.000 4.000.000 6.000.000 - 10.000.000 4.000.000 4.000.000 6.000.000 10.000.000 4.000.000 4.000.000 6.000.000 2.000.000 8.000.000

1,2 Hỗ  trợ  nước  sinh  hoạt  phân
tán 603.000.000 145.950.000 - 145.950.000 457.050.000 63.800.000 - - - 63.800.000 539.200.000 145.950.000 - 145.950.000 393.250.000 539.200.000 145.950.000 - 145.950.000 393.250.000 15.050.000 524.150.000

Ngân sách Trung ương 497.950.000 100.950.000 100.950.000 397.000.000 55.500.000 55.500.000 442.450.000 100.950.000 100.950.000 341.500.000 442.450.000 100.950.000 100.950.000 341.500.000 442.450.000

Ngân sách tỉnh 82.000.000 43.000.000 43.000.000 39.000.000 5.550.000 5.550.000 76.450.000 43.000.000 43.000.000 33.450.000 76.450.000 43.000.000 43.000.000 33.450.000 76.450.000

Ngân sách huyện 23.050.000 2.000.000 2.000.000 21.050.000 2.750.000 2.750.000 20.300.000 2.000.000 2.000.000 18.300.000 20.300.000 2.000.000 2.000.000 18.300.000 15.050.000 5.250.000

2

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp,
bố trí, ổn định dân cư ở những
nơi cấn thiết

3

Dự án 3: Phát triển sản xuất
nông, lâm nghiệp bền vững,
phát huy tiềm năng, thế mạnh
của các vùng miền để sản xuất
hàng hóa theo chuỗi giá trị

00513 991.700.000 573.800.000 1.160.000 572.640.000 417.900.000 828.334.540 517.693.040 1.160.000 516.533.040 310.641.500 163.365.460 56.106.960 - 56.106.960 107.258.500 163.365.460 56.106.960 - 56.106.960 107.258.500 106.366.500 56.998.960

Ngân sách Trung ương 865.640.000 515.640.000 - 515.640.000 350.000.000 718.283.000 464.949.500 - 464.949.500 253.333.500 147.357.000 50.690.500 - 50.690.500 96.666.500 147.357.000 50.690.500 - 50.690.500 96.666.500 96.666.500 50.690.500

Ngân sách tỉnh 89.160.000 54.160.000 1.160.000 53.000.000 35.000.000 74.043.540 48.743.540 1.160.000 47.583.540 25.300.000 15.116.460 5.416.460 - 5.416.460 9.700.000 15.116.460 5.416.460 - 5.416.460 9.700.000 9.700.000 5.416.460

Ngân sách huyện 36.900.000 4.000.000 - 4.000.000 32.900.000 36.008.000 4.000.000 - 4.000.000 32.008.000 892.000 - - - 892.000 892.000 - - - 892.000 - 892.000

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh
tế nông, lâm nghiệp bền vững
gắn với bảo vệ rừng và nâng
cao thu nhập cho người dân

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát
triển sản xuất theo chuỗi giá
trị, vùng trồng dược liệu quý,
thúc đẩy khởi sự kinh doanh,
khởi nghiệp và thu hút đầu tư

991.700.000 573.800.000 1.160.000 572.640.000 417.900.000 828.334.540 517.693.040 1.160.000 516.533.040 310.641.500 163.365.460 56.106.960 - 56.106.960 107.258.500 163.365.460 56.106.960 - 56.106.960 107.258.500 106.366.500 56.998.960

Ngân sách Trung ương 865.640.000 515.640.000 - 515.640.000 350.000.000 718.283.000 464.949.500 - 464.949.500 253.333.500 147.357.000 50.690.500 - 50.690.500 96.666.500 147.357.000 50.690.500 50.690.500 96.666.500 96.666.500 50.690.500

Ngân sách tỉnh 89.160.000 54.160.000 1.160.000 53.000.000 35.000.000 74.043.540 48.743.540 1.160.000 47.583.540 25.300.000 15.116.460 5.416.460 - 5.416.460 9.700.000 15.116.460 5.416.460 5.416.460 9.700.000 9.700.000 5.416.460

Ngân sách huyện 36.900.000 4.000.000 - 4.000.000 32.900.000 36.008.000 4.000.000 - 4.000.000 32.008.000 892.000 - - - 892.000 892.000 - - 892.000 - 892.000

4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết  yếu,  phục  vụ  sản  xuất,
đời sống trong vùng đồng bào
DTTS&MN và các  đơn vị  sự
nghiệp công lập của lĩnh vực
dân tộc

00514 234.862.000 34.862.000 - 34.862.000 200.000.000 213.763.000 13.968.000 - 13.968.000 199.795.000 21.099.000 20.894.000 - 20.894.000 205.000 21.099.000 20.894.000 - 20.894.000 205.000 20.894.000 205.000

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ
tầng thiết yếu, phục vụ sản
xuất, đời sống trong vùng
đồng bào DTTS và MN

234.862.000 34.862.000 - 34.862.000 200.000.000 213.763.000 13.968.000 - 13.968.000 199.795.000 21.099.000 20.894.000 - 20.894.000 205.000 21.099.000 20.894.000 - 20.894.000 205.000 20.894.000 205.000

Ngân sách Trung ương 174.000.000 - - 174.000.000 173.821.650 - 173.821.650 178.350 - - 178.350 178.350 - - 178.350 - 178.350

Ngân sách tỉnh 31.358.000 14.358.000 14.358.000 17.000.000 30.968.000 13.968.000 13.968.000 17.000.000 390.000 390.000 390.000 - 390.000 390.000 390.000 - 390.000 -

Ngân sách huyện 29.504.000 20.504.000 20.504.000 9.000.000 8.973.350 - 8.973.350 20.530.650 20.504.000 20.504.000 26.650 20.530.650 20.504.000 20.504.000 26.650 20.504.000 26.650

5

Dự án 5:  Phát triển giáo dục
đào  tạo  nâng  cao  chất  lượng
nguồn nhân lực
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6

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá
trị văn hóa truyền thống tốt
đẹp của các DTTS gắn với
phát triển du lịch

7

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe
Nhân dân, nâng cao thể trạng,
tầm vóc người DTTS; phòng
chống suy dinh dưỡng trẻ em

8

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng
giới và giải quyết những vấn
đề cấp thiết đối với phụ nữ và
trẻ em

00518 715.050.000 320.000.000 - 320.000.000 395.050.000 55.200.000 28.135.800 - 28.135.800 27.064.200 659.850.000 291.864.200 - 291.864.200 367.985.800 659.850.000 291.864.200 - 291.864.200 367.985.800 - 659.850.000

Hết đối tượng
Ngân sách Trung ương 646.000.000 292.000.000 292.000.000 354.000.000 48.024.000 25.578.000 25.578.000 22.446.000 597.976.000 266.422.000 266.422.000 331.554.000 597.976.000 266.422.000 266.422.000 331.554.000 597.976.000

Ngân sách tỉnh 62.000.000 28.000.000 28.000.000 34.000.000 4.802.400 2.557.800 2.557.800 2.244.600 57.197.600 25.442.200 25.442.200 31.755.400 57.197.600 25.442.200 25.442.200 31.755.400 57.197.600

Ngân sách huyện 7.050.000 - - 7.050.000 2.373.600 - - 2.373.600 4.676.400 - - 4.676.400 4.676.400 - - 4.676.400 4.676.400

9

Dự  án  9:  Đầu  tư  phát  triển
nhóm  DTTS  rất  ít  người  và
nhóm dân tộc  còn  nhiều  khó
khăn

00519 425.000.000 425.000.000 113.000.000 312.000.000 - - - - - - 425.000.000 425.000.000 113.000.000 312.000.000 - 425.000.000 425.000.000 113.000.000 312.000.000 -

Tiểu  dự  án  1:  Đầu  tư  phát
triển kinh tế - xã hội các dân
tộc  còn  gặp  nhiều  khó  khăn,
dân tộc có khó khăn đặc thù

425.000.000 425.000.000 113.000.000 312.000.000 - - - - - - 425.000.000 425.000.000 113.000.000 312.000.000 - 425.000.000 425.000.000 113.000.000 312.000.000 - - 425.000.000

Không có văn
bản hướng dẫnNgân sách Trung ương 387.000.000 387.000.000 103.000.000 284.000.000 387.000.000 387.000.000 103.000.000 284.000.000 - 387.000.000 387.000.000 103.000.000 284.000.000 - 387.000.000

Ngân sách tỉnh 38.000.000 38.000.000 10.000.000 28.000.000 38.000.000 38.000.000 10.000.000 28.000.000 - 38.000.000 38.000.000 10.000.000 28.000.000 - 38.000.000

Ngân sách huyện - - - - - - - - - - - - - -

TT Chương trình/dự án/tiểu dự án
Mã
CT
MT

Kinh phí giao năm 2024 Giá trị thanh toán khối lượng đến
hết ngày 31.01.2025 Kinh phí năm 2024 còn lại Kinh phí năm 2024 chuyển

 nguồn sang năm 2025 thực hiện và thanh toán

Còn nhiệm vụ
chi

Hết nhiệm vụ
chi Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024

Thanh toán năm trước
 chuyển sang

Thanh toán vốn
giao trong năm

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024
Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023

A B C 1=2+5 2=3+4 3 4 5 6=7+10 7=8+9 8 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15 16=17+20 17=18+19 18 19 20 21 22 23
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